
P10- Quá trình kinh 
doanh, cho thuê mặt bằng.

S1- Quá trình kiểm tra vận 
chuyển và lưu trữ gas

S2- Quá trình mua hàng
S3- Quá trình quản lý chất 

thải
S4- Quá trình bảo trì, và 

sửa chữa thiết bị

S5- Quá trình vận hành hệ 
thống nước cấp, xử lý 

nước thải, xử lý nước hồ 
bơi

S6- Quá trinh lưu trữ hóa 
chất

S7- Quá trình bảo quản 
thực phẩm

S8- Quá trình diển tập ứng 
phó tình huống khẩn cấp: 

cháy nổ, rò rỉ gas…

Chủ quá 
trình

P&I P&I P&I HK EN EN HK KI SE

Nước thải 
sinh hoạt

- N/A N/A N/A
- Có quy trình vệ sinh khu 
vực, sử dụng và phát sinh 

lượng nước hợp lý.

- Có quy trình vệ sinh khu 
vực, thiết bị, sử dụng và 

phát sinh lượng nước hợp 
lý.

- Có quy trình vệ sinh khu 
vực, thiết bị, sử dụng và 

phát sinh lượng nước hợp 
lý.

N/A N/A N/A

Rác thải sinh 
hoạt

-

- Đặt các standee, bảng 
hướng dẫn và khuyến cáo 
đặt rác đúng quy định và 
hạn chế phát sinh rác thải 
để bảo vệ môi trường.

- Phân loại rác tại nguồn 
và thường xuyên kiểm tra.

N/A N/A

- Đặt các standee, bảng 
hướng dẫn và khuyến cáo 
đặt rác đúng quy định và 
hạn chế phát sinh rác thải 
để bảo vệ môi trường.

- Phân loại rác tại nguồn 
và thường xuyên kiểm tra.

- Đặt các standee, bảng 
hướng dẫn và khuyến cáo 
đặt rác đúng quy định và 
hạn chế phát sinh rác thải 
để bảo vệ môi trường.

- Phân loại rác tại nguồn 
và thường xuyên kiểm tra.

- Đặt các standee, bảng 
hướng dẫn và khuyến cáo 
đặt rác đúng quy định và 
hạn chế phát sinh rác thải 
để bảo vệ môi trường.

- Phân loại rác tại nguồn 
và thường xuyên kiểm tra.

- Đặt các standee, bảng 
hướng dẫn và khuyến cáo 
đặt rác đúng quy định và 
hạn chế phát sinh rác thải 
để bảo vệ môi trường.

- Phân loại rác tại nguồn 
và thường xuyên kiểm tra.

- Đặt các standee, bảng 
hướng dẫn và khuyến cáo 
đặt rác đúng quy định và 
hạn chế phát sinh rác thải 
để bảo vệ môi trường.

- Phân loại rác tại nguồn 
và thường xuyên kiểm tra.

N/A

Rác thải y tế - N/A N/A N/A

- Có quy trình thu gọm, 
vận chuyển và có khu vực 
lưu trữ riêng để đảm bảo 

an toàn.

N/A N/A N/A N/A N/A

Rác thải nguy hại - N/A N/A N/A

- Quy định thu gom rác 
thải nguy hại đúng nơi quy 

định.
- Kiểm tra thường xuyên 

khu vực lưu trữ.

- Quy định thu gom rác 
thải nguy hại đúng nơi quy 

định.
- Kiểm tra thường xuyên 

khu vực lưu trữ.

N/A

- Quy định thu gom rác 
thải nguy hại đúng nơi quy 

định.
- Kiểm tra thường xuyên 

khu vực lưu trữ.

N/A N/A

Rác thải tái chế -

- Thu gom và khuyến cáo 
khách tái chế các vật dụng 

nhực.
- Thay thế dần các vật 

dụng nhựa bằng các vật 
dụng thân thiện môi 

trường.

N/A N/A

- Thu gom và khuyến cáo 
khách tái chế các vật dụng 

nhực.
- Thay thế dần các vật 

dụng nhựa bằng các vật 
dụng thân thiện môi 

trường.

N/A N/A N/A N/A N/A
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Khí thải - N/A

- Kiểm định thiết bị lưu 
chuyển và đồng hồ, van 

gas đúng quy định chống 
rò rỉ.

N/A N/A N/A

- Đảm bảo vận hành hệ 
thống xử lý nước thải đạt 
quy chuẩn, quy định pháp 
luật hiện hành để hạn chế 

phát sinh mùi.
- Quan trắc môi trường 

định kỳ.

N/A
- Phân công nhân sự vệ 

sinh đường ống khói bếp 
định kỳ hàng tuần.

- Kiểm định thiết bị lưu 
chuyển và đồng hồ, van 

gas đúng quy định chống 
rò rỉ.

- Tập huấn định kỳ.

Không khí xung 
quanh

-

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực, thường xuyên 

vệ sinh  và không để rác 
bừa bãi.

N/A N/A

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực, thường xuyên 

vệ sinh  và không để rác 
bừa bãi.

N/A N/A N/A N/A N/A

Tiếng ồn - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Phát sinh Nhiệt - N/A N/A N/A N/A

- Kiểm tra, bảo trì thiết bị 
thường xuyên, tránh 

overload phát sinh nhiệt.
- Thường xuyên kiểm tra, 
thông thoáng các khu vực 
vận hành máy móc, thiệt 

bị.

N/A N/A N/A N/A

Rung động - N/A N/A N/A N/A
- Sử dụng các vật liệu 

chống rung, gây va chạm 
để giảm thiểu rung động.

N/A N/A N/A N/A

Bụi - N/A N/A N/A N/A

- Che chắn các khu vực 
bảo trì, thi công, đảm bảo 
thông thoáng tránh phát 

sinh bụi.

N/A N/A N/A N/A

Nước -

- Đặt các standee, bảng 
hướng dẫn và khuyến cáo 
sử dụng nước tiết kiệm.

N/A N/A

- Giám sát, phổ biến và 
đưa ra quy định sử dụng 
nước vệ sinh khu vực lưu 

trữ chất thải.

- Giám sát, phổ biến và 
đưa ra quy định sử dụng 

nước vệ sinh khu vực, bảo 
trì các thiết bị.

- Khuyến cáo sử dụng tiết 
kiệm nước.

- Quá trình thay nước hồ 
bơi phải tuân thủ và kiểm 

soát lượng nước.
- Có kế hoạch thay nước 

hồ bơi định kỳ.

- Có SOPs cụ thể cho từng 
quá trình pha hoát chấ 

(lượng nước sử dụng cần 
thiết) và vệ sinh khu vực.

- Có SOPs cụ thể cho từng 
qui trình chế biến, quy 
định và khuyến cáo tiết 
kiệm nước khi không sử 

dụng.
- Kiểm tra thay thế thiết bị 
cũ bằng thiết bị tiết kiệm 

nước thế hệ mới.

N/A

Điện -
- Khuyến cáo việc sử dụng 

điện tiết kiệm.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Gas - N/A

- Kiểm định thiết bị theo 
đúng quy định chống rò rỉ.
- Yêu cầu đối tác kiểm tra 
thường xuyên các đường 

ống,…

N/A N/A
- Có SOPs bảo trì, sử dụng 
gas cho các thiết bị cụ thể.

N/A N/A N/A N/A

Hóa chất - N/A N/A N/A N/A N/A N/A

- Sử dụng các khay để đặt 
hóa chất, tránh tràn đổ.

- Có thiết bị, dụng cụ định 
lượng hóa chất để tránh sử 

dụng dư.
- Có SOPs cho các quá 
trình sử dụng hoá chất, 

bảo quản.

N/A N/A

Nhiên liệu - N/A N/A N/A N/A
- Có SOPs bảo trì, sử dụng 
nhiên liệu (xăng, dầu,…) 

cho các thiết bị cụ thể.

- Có SOPs bảo trì, sử dụng 
nhiên liệu (xăng, dầu,…) 

cho các thiết bị cụ thể.
N/A N/A N/A

Ánh sáng -
- Lắp đặt thêm các bóng 
đèn led với độ sáng hợp lý.

- Lắp đặt thêm các bóng 
đèn led với độ sáng hợp lý.

- Lắp đặt thêm các bóng 
đèn led với độ sáng hợp lý.

- Lắp đặt thêm các bóng 
đèn led với độ sáng hợp lý.

- Lắp đặt thêm các bóng 
đèn led với độ sáng hợp lý.

- Lắp đặt thêm các bóng 
đèn led với độ sáng hợp lý.

- Lắp đặt thêm các bóng 
đèn led với độ sáng hợp lý.

- Lắp đặt thêm các bóng 
đèn led với độ sáng hợp lý.

- Lắp đặt thêm các bóng 
đèn led với độ sáng hợp lý.

Nhiệt độ -
- Đảm bảo thông thoáng 

các khu vực.

- Sử dụng quạt đối lưu, 
trong đó có quy định, 

setup thời gian hoạt động 
phù hợp.

N/A

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực.

- Có quạt đối lưu, hệ thống 
thông gió.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực.

- Có quạt đối lưu, hệ thống 
thông gió.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực lưu trữ.

- Có quạt đối lưu, hệ thống 
thông gió.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực lưu trữ, chế 

biến thực phẩm.
- Có quạt đối lưu, hệ thống 

thông gió.

N/A

Độ ẩm -
- Đảm bảo thông thoáng 

các khu vực.

- Sử dụng quạt đối lưu, 
trong đó có quy định, 

setup thời gian hoạt động 
phù hợp.

N/A

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực.

- Có quạt đối lưu, hệ thống 
thông gió.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực.

- Có quạt đối lưu, hệ thống 
thông gió.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực lưu trữ.

- Có quạt đối lưu, hệ thống 
thông gió.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực lưu trữ, chế 

biến thực phẩm.
- Có quạt đối lưu, hệ thống 

thông gió.

N/A

Tốc độ gió -
- Đảm bảo thông thoáng 

các khu vực.

- Sử dụng quạt đối lưu, 
trong đó có quy định, 

setup thời gian hoạt động 
phù hợp.

N/A

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực.

- Có quạt đối lưu, hệ thống 
thông gió.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực.

- Có quạt đối lưu, hệ thống 
thông gió.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực lưu trữ.

- Có quạt đối lưu, hệ thống 
thông gió.

- Đảm bảo thông thoáng 
các khu vực lưu trữ, chế 

biến thực phẩm.
- Có quạt đối lưu, hệ thống 

thông gió.

N/A
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